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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 964/QĐ-UBND
Vĩnh Long, ngày 28 tháng 4 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và   Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số   61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của   Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số   61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình   số 93/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này  37 (Ba mươi bảy)  quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được công bố tại Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  (Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2.  Tổ chức thực hiện
1. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đăng ký tài khoản của công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại quy trình này, gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập cấu hình điện tử, trong thời hạn  chậm nhất là 05 ngày làm việc , kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình điện tử lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh trong thời hạn  chậm nhất là 05 ngày làm việc , kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Phòng VH-XH, Phòng KT-NV;
- Trung tâm: PVHCC, THCB;
- Lưu: VT, 1.12.31.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyên Thanh
PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số: 964/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2023   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Phần I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STT
Mã thủ tục   hành chính
Tên thủ tục hành chính
Quyết định công bố
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG
A.
VĂN HÓA
A1.
Di sản văn hóa
1
1.003793.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
2
2.001591.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
3
1.003646.000.00.00.H61
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
4
1.003835.000.00.00.H61
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
A2.
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
5
1.001809.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
6
1.001755.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
7
1.001738.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
8
1.001704.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
9
1.001671.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
A3.
Nghệ thuật biểu diễn
10
1.009397.000.00.00.H61
Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
11
1.009398.000.00.00.H61
Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)
12
1.009399.000.00.00.H61
Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
A4.
Văn hóa cơ sở
13
1.003676.000.00.00.H61
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh
14
1.003654.000.00.00.H61
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh
15
1.004639.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
16
1.004666.000.00.00.H61
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
17
1.004662.000.00.00.H61
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
A5.
Thi đua, khen thưởng
18
1.001376.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”
19
1.001108.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”
20
1.001032.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể
21
1.000971.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể
22
1.000871.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật
23
1.000564.000.00.00.H61
Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật
A6.
Thư viện
24
1.008895.000.00.00.H61
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
25
1.008896.000.00.00.H61
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
26
1.008897.000.00.00.H61
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
A7.
Gia đình
27
1.005441.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
28
1.001420.000.00.00.H61
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
29
1.001407.000
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền
.00.00.H61
của UBND cấp tỉnh)
30
2.001414.000.00.00.H61
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
31
1.000919.000.00.00.H61
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
32
1.000817.000.00.00.H61
Thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)
B.
THỂ DỤC THỂ THAO
33
1.002022.000.00.00.H61
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức
34
1.002013.000.00.00.H61
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức
35
1.001782.000.00.00.H61
Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
C.
DU LỊCH
C1.
Lữ hành
36
1.004528.000.00.00.H61
Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh
37
1.003490.000.00.00.H61
Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh
Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
* THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
A. LĨNH VỰC VĂN HÓA
A1. Di sản văn hóa
1. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mã TTHC: 1.003793.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
05 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
04 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 20 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 10 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh
30 ngày
2. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp (Mã TTHC: 2.001591.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
02 giờ
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 giờ
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 giờ
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
01 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 02 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 01 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
03 ngày
3. Tên TTHC: Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích (Mã TTHC: 1.003646.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Hội đồng thẩm định hiện vật, tổ chức thẩm định
20 ngày
Bước 4
Hội đồng thẩm định hiện vật trình kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 5
Giám đốc Sở quyết định việc gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
10 ngày
Bước 6
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
05 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng
03 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 9
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hội đồng giám định cổ vật thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 ngày
Bước 10
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật
10 ngày
Bước 11
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia
Chính phủ
10 ngày
Tổng thời gian giải quyết TTHC
- 40 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- 10 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh
- 40 ngày làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- 10 ngày làm việc tại Chính phủ
100 ngày
4. Tên TTHC: Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật (Mã TTHC: 1.003835.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Hội đồng thẩm định hiện vật, tổ chức thẩm định hiện vật
20 ngày
Bước 4
Hội đồng thẩm định hiện vật trình kết quả thẩm định đến Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 5
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định việc gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
10 ngày
Bước 6
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
05 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình lãnh đạo Văn phòng
03 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt gửi văn bản đề nghị, Hồ sơ hiện vật và các văn bản có liên quan đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 9
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Hội đồng giám định cổ vật thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
30 ngày
Bước 10
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật
10 ngày
Bước 11
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận bảo vật quốc gia
Chính phủ
10 ngày
Tổng thời gian giải quyết TTHC
- 40 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh
- 40 ngày làm việc tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- 10 ngày làm việc tại Chính phủ
Quy trình áp dụng thời gian theo QĐ số 787 ngày 31/3/2023 của BVHTTDL tương đương quy trình Bộ
100 ngày
A2. Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
5. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001809.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 6
Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết TTHC:
- 04 ngày làm việc tại Sở VHTTDL
- 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh
07 ngày
6. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (Mã TTHC: 1.001755.000.00.00.H61)
- Trường hợp 1: 07 ngày làm việc.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở VHTTDL xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết TTHC:
- 04 ngày làm việc tại Sở VHTTDL
- 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh
07 ngày
- Trường hợp 2: 20 ngày làm việc trong trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh phải xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
03 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
05 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
1,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
1,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
1,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 12 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 08 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
20 ngày
7. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001738.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Kinh tế - Ngoại vụ xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Ngoại vụ kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó :
- 04 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
07 ngày
8. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001704.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 04 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
07 ngày
9. Tên TTHC: Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001671.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 04 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
07 ngày
A3. Nghệ thuật biểu diễn
10. Tên TTHC: Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (Mã TTHC: 1.009397.000.00.00.H61)
- Trường hợp 1: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
0,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
0,5 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
08 giờ
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
04 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
04 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 03 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 02 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
05 ngày
- Trường hợp 2: Trường hợp thay đổi nội dung biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03 giờ
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 giờ
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 giờ
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 giờ
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 giờ
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 01 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 01 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
02 ngày
- Trường hợp 3: Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 giờ
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03 giờ
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 giờ
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 giờ
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 giờ
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 giờ
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 01 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 01 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
02 ngày
11. Tên TTHC: Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) (Mã TTHC: 1.009398.000.00.00.H61)
- Trường hợp 1: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 08 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 07 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
- Trường hợp 2: Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
0,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
0,5 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 03 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 02 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
05 ngày
- Trường hợp 3: Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi, liên hoan đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý và thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
0,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
0,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở xem xét quyết định, đồng thời chuyển văn bản đề nghị của đơn vị về thay đổi thời gian, địa điểm đến Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo.
0,5 ngày
Bước 5
Phòng Hành chính - Tổ chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính
02 ngày
12. Tên TTHC: Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu (Mã TTHC: 1.009399.000.00.00.H61)
- Trường hợp 1: Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 08 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 07 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
- Trường hợp 2: Trường hợp thay đổi nội dung cuộc thi đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
0,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
0,5 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 03 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 02 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
05 ngày
- Trường hợp 3: Trường hợp thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi đã được chấp thuận.
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
1,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở xem xét quyết định, đồng thời chuyển văn bản đề nghị của đơn vị về thay đổi thời gian, địa điểm đến Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo.
1,5 ngày
Bước 5
Phòng Hành chính - Tổ chức.
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính
05 ngày
A4. Văn hóa cơ sở
13. Tên TTHC: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.003676.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
14. Tên TTHC: Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.003654.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 07 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
12 ngày
15. Tên TTHC: Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 1.004639.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết
0,5 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
3,5 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 04 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
08 ngày
16. Tên TTHC: Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 1.004666.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
2,5 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
07 ngày
17. Tên TTHC: Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam (Mã TTHC: 1.004662.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
2,5 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
02 giờ
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 giờ
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 04 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
07 ngày
A5. Thi đua, khen thưởng
18. Tên TTHC: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” (Mã TTHC: 1.001376.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý
Công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công
Bước 2
Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ, tổng hợp hồ sơ;
- Tham mưu các thủ tục theo quy định thành lập Hội đồng cấp cơ sở chuyển lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Sở
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 3
- Hội đồng cấp cơ sở thực hiện quy trình xét chọn: xem xét, đánh giá hồ sơ; thông báo công khai kết quả xét; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị; hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu khi được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gởi Hội đồng cấp tỉnh
Bước 4
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ký duyệt trình hồ sơ đến thường trực Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng cấp tỉnh.
Bước 5
Hội đồng cấp tỉnh xem xét, quyết định gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
19. Tên TTHC: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” (Mã TTHC: 1.001108.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý
Công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công
Bước 2
Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ, tổng hợp hồ sơ;
- Tham mưu các thủ tục theo quy định thành lập Hội đồng cấp cơ sở chuyển lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo Sở
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 3
- Hội đồng cấp cơ sở thực hiện quy trình xét chọn: xem xét, đánh giá hồ sơ; thông báo công khai kết quả xét; tiếp nhận, xử lý các kiến nghị; hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu khi được ít nhất 80% tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý gởi Hội đồng cấp tỉnh
Bước 4
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ký duyệt trình hồ sơ đến thường trực Hội đồng cấp tỉnh trình
Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 5
Hội đồng cấp tỉnh xem xét, quyết định gửi hồ sơ đến Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
20. Tên TTHC: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Mã TTHC: 1.001032.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý
Công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công
Bước 2
Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ, tổng hợp hồ sơ
- Chuyển Lãnh đạo Phòng kết quả xử lý
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 3
Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở
Bước 4
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ký duyệt và chuyển hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh
Bước 5
Hội đồng cấp tỉnh thực hiện quy trình xét chọn gửi báo cáo về kết quả xét chọn đến Hội đồng cấp Bộ và thông báo bằng văn bản kết quả xét chọn đến cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị.
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
21. Tên TTHC: Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Mã TTHC: 1.000971.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý
Công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công
Bước 2
Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình:
- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của các giấy tờ, tài liệu của hồ sơ, tổng hợp hồ sơ
Chuyển Lãnh đạo Phòng kết quả xử lý
Bước 3
Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở
Bước 4
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, ký duyệt và chuyển hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh
Bước 5
Hội đồng cấp tỉnh thực hiện quy trình xét chọn gửi báo cáo về kết quả xét chọn đến Hội đồng cấp Bộ và thông báo bằng văn bản kết quả xét chọn đến cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị.
Ủy ban nhân dân tỉnh
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo Kế hoạch xét tặng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
22. Tên TTHC: Thủ tục xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật (Mã TTHC: 1.000871.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở.
1,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh).
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên phòng chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra, trình lãnh đạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Hội đồng cấp tỉnh họp xem xét, đánh giá hồ sơ.
04 ngày
Bước 7
Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật và đạt từ 90% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý; gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.
20 ngày
Bước 8
Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo thời gian quy định trong Kế hoạch của BVHTTDL ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
23. Tên TTHC: Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (Mã TTHC: 1.000564.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở.
1,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội đồng cấp tỉnh).
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên phòng chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra, trình lãnh đạo.
Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Hội đồng cấp tỉnh họp xem xét, đánh giá hồ sơ và thông báo công khai kết quả xét tặng
04 ngày
Bước 7
Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Sau khi hoàn thiện hồ sơ đủ tiêu chuẩn xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật và đạt từ 90% phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng có mặt tại cuộc họp bỏ phiếu đồng ý; gửi cơ quan thường trực của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước.
20 ngày
Bước 8
Tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổng thời gian giải quyết TTHC
Theo thời gian quy định trong Kế hoạch của BVHTTDL ban hành trước mỗi đợt xét tặng.
A6. Thư viện
24. Tên TTHC: Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (Mã TTHC: 1.008895.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
03 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
03 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
01 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
25. Tên TTHC: Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (Mã TTHC: 1.008896.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và chuyển kết quả xử lý lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
03 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
03 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
01 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
26. Tên TTHC: Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam (Mã TTHC: 1.008897.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3,5 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
03 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
03 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
01 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
A7. Gia đình
27. Tên TTHC: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (Mã TTHC: 1.005441.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở phê duyệt Biên bản thẩm định và Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
07 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 22 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 08 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
30 ngày
28. Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001420.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
0,5 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả thẩm định, Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
0,5 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
29. Tên TTHC: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.001407.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả thẩm định và tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 07 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh;
- 13 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
20 ngày
30. Tên TTHC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 2.001414.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
17 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả thẩm định, tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
07 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 22 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 08 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
30 ngày
31. Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.000919.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở Ký duyệt kết quả thẩm định, Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
04 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 05 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
15 ngày
32. Tên TTHC: Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) (Mã TTHC: 1.000817.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày làm việc)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý văn hóa và Gia đình tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 ngày
Bước 3
Lãnh đạo Phòng kiểm tra hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả thẩm định, tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
01 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
06 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
0,5 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
0,5 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 13 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 07 ngày làm việc tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
20 ngày
B. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
33. Tên TTHC: Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức (Mã TTHC: 1.002022.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có)
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Tổ chức đi khảo sát điều kiện theo quy định tại cơ sở kinh doanh
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả khảo sát, lập dự thảo Tờ trình, Quyết định trình lãnh đạo Sở
01 ngày
Bước 5
Lãnh đạo Sở ký duyệt trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng
0,5 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 9
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 07 ngày giải quyết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
10 ngày
34. Tên TTHC: Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức (Mã TTHC: 1.002013.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có)
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Tổ chức đi khảo sát điều kiện theo quy định tại cơ sở kinh doanh
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả khảo sát, lập dự thảo Tờ trình, Quyết định trình lãnh đạo Sở
01 ngày
Bước 5
Lãnh đạo Sở ký duyệt trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng
0,5 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 9
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 07 ngày giải quyết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
10 ngày
35. Tên TTHC: Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mã TTHC: 1.001782.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có)
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hồ sơ và trình lên Lãnh đạo phòng
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
01 ngày
Bước 3
Tổ chức đi khảo sát điều kiện theo quy định tại cơ sở kinh doanh
02 ngày
Bước 4
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả khảo sát, lập dự thảo Tờ trình, Quyết định trình lãnh đạo Sở
01 ngày
Bước 5
Lãnh đạo Sở ký duyệt trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh
01 ngày
Bước 6
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ
Ủy ban nhân dân tỉnh
02 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng
0,5 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công
0,5 ngày
Bước 9
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 07 ngày giải quyết tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 03 ngày giải quyết tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
10 ngày
C. LĨNH VỰC DU LỊCH
C1. Lữ hành
36. Tên TTHC: Thủ tục công nhận điểm du lịch cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.004528.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
01 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
02 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
08 ngày
Bước 6
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
01 ngày
Bước 8
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 15 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 10 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
25 ngày
37. Tên TTHC: Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh (Mã TTHC: 1.003490.000.00.00.H61)
Thứ tự công việc
Nội dung công việc
Trách nhiệm xử lý công việc
Thời gian (ngày)
Bước 1
Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), chuyển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý; Thu phí, lệ phí (nếu có).
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
01 ngày
Bước 2
Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch tiếp nhận, kiểm tra xử lý hồ sơ và trình Lãnh đạo phòng.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26 ngày
Bước 3
Lãnh đạo phòng xem xét, trình Lãnh đạo Sở kết quả xử lý.
05 ngày
Bước 4
Lãnh đạo Sở ký duyệt và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.
06 ngày
Bước 5
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xử lý hồ sơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh
12 ngày
Bước 7
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội kiểm tra hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Văn phòng.
01 ngày
Bước 8
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công.
02 ngày
Bước 10
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.
Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công
02 ngày
Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính, trong đó:
- 40 ngày tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- 15 ngày tại Ủy ban nhân dân tỉnh.
55 ngày

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




